
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22, ngách 45 ngõ 112 đường Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÂY XANH PHÚ QUÝ

0109064315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: 
- Trồng cây cảnh lâu năm; 
- Trồng cây lâu năm khác còn lại

0129

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: 
- Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm như: làm sạch, 
phân loại, sơ chế, phơi sấy;
- Tỉa hạt bông;
- Sơ chế thô hạt sô ca ...;

0163

8. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
CÂY XANH PHÚ QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU QUY GREEN TREE SERVICES AND 
TRADING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0349493592
Email: cayxanhphuquy.pq@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 13/01/2020 đến ngày 12/02/2020



1.000.000.000 VNĐ

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu.

4669

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

14. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ 

4789

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế cảnh quan và các hoạt động kiến trúc;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

7110

16. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê hoa và cây

7729

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển

7730

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: 
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa, công 
trình công cộng hoặc bán công cộng, khu đất đô thị, cây trên 
trục cao tốc, tòa nhà công nghiệp và thương mại, nhà riêng và 
công cộng ....;
- Trồng cây xanh cho các tòa nhà, sân thể thao, sân chơi và 
công viên giải trí khác, vùng nước tĩnh và động, trồng cây để 
chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng ....;
- Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ; 
- Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái 
học; 

8130(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THU HẰNG

Số 1, ngách 52 ngõ 
192 đường Tam Trinh 
, Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 013258861

2NGUYỄN 
THỊ THANH 
HẢI

Số 22, ngách 45 ngõ 
112 đường Nam Dư, 
Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001184002096

3NGUYỄN 
TUẤN 
PHONG

Số 2, ngách 184 ngõ 
467 đường Lĩnh Nam, 
Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 001099001056

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013258861
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 ngách 52 ngõ 192 đường Tam Trinh, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1 ngách 52 ngõ 192 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU HẰNG Nữ

29/06/1996 Kinh Việt Nam

03/02/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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